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LUẬT ĐIỆN ẢNH

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT ĐIỆN ẢNH

1. Điện ảnh là ngành nghệ thuật tổng hợp các yếu tố văn học, nghệ thuật, âm nhạc, kiến trúc, nhiếp ảnh... Tác phẩm điện ảnh là bộ phim được hình thành bởi sự sáng tạo nghệ thuật, thể hiện các hình ảnh liên tục và âm thanh, được ghi lại trên phim bằng các phương tiện kỹ thuật hiện đại và chiếu trên màn ảnh, phát trên sóng truyền hình mà không phụ thuộc vào không gian, thời gian để phổ biến rộng rãi đến công chúng. Do đó, tác phẩm điện ảnh mang tính đại chúng, có sức thu hút đông đảo khán giả và cùng lúc có thể phổ cập trên địa bàn rộng, trên phạm vi cả nước, nên có tác động mạnh mẽ trong đời sống xã hội và giao lưu quốc tế. Ngoài lợi ích về kinh tế, tác phẩm điện ảnh còn là một sản phẩm nghệ thuật gắn với định hướng tư tưởng, ảnh hưởng sâu sắc đến tình cảm, đạo đức lối sống của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa. 

Bước vào cơ chế thị trường trong những năm 80 của thế kỷ trước, điện ảnh cũng như một số ngành nghệ thuật khác rơi vào tình trạng khủng hoảng, các lĩnh vực sản xuất phim, phát hành phim, phổ biến phim không còn được Nhà nước bao cấp, nên dẫn đến tình trạng sản xuất phim bị đình trệ, rạp chiếu phim đóng cửa hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng, nạn video đen hoành hành...Tuy nhiên, kể từ khi ban hành Nghị định số 48/1995/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động điện ảnh cho đến nay, tổ chức và hoạt động của ngành điện ảnh đã có bước phát triển, mang theo một diện mạo mới. Các đơn vị điện ảnh bước đầu được củng cố, một số cơ sở điện ảnh tư nhân được thành lập; hoạt động sản xuất, xuất, nhập khẩu, phổ biến và lưu trữ phim dần dần ổn định; nhiều thành phần kinh tế tham gia vào hoạt động điện ảnh, trong đó bao gồm cả người Việt Nam định cư ở nước ngoài và các tổ chức, cá nhân nước ngoài.

2. Cùng với sự phát triển của tình hình kinh tế - xã hội, sự phát triển của nền kinh tế thị trường, hoạt động điện ảnh ngày càng phát triển mạnh mẽ. Trong điều kiện đó, các quy định của pháp luật hiện hành đã dần bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập, không phù hợp với tình hình hiện nay, cụ thể là:
a/ Nhiều quy định không còn tính khả thi, chưa phù hợp với quan điểm, chủ trương đổi mới của Đảng và Nhà nước, như quy định giao cho một đơn vị độc quyền nhập khẩu phim để phát hành trong mạng lưới chiếu bóng cả nước đã làm hạn chế công tác thực hiện xã hội hóa hoạt động điện ảnh và trong thực tế cũng không có khả năng cung ứng được cho thị trường chiếu phim trên hệ thống rạp hoặc như quy định phải đạt 50% thời lượng phát sóng phim truyện Việt Nam trên truyền hình cũng không khả thi vì khả năng sản xuất phim truyện trong nước của những đơn vị sản xuất phim, của các đài truyền hình còn hạn chế, thực tế chỉ đáp ứng được từ 17 đến 20% ...

b/ Trước sự phát triển của tình hình kinh tế - xã hội, hoạt động điện ảnh có nhiều thay đổi, xuất hiện nhiều vấn đề mới cần được điều chỉnh bằng pháp luật như: điều kiện hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất phim tư nhân chưa được quy định cụ thể, doanh nghiệp nhập khẩu phim gắn với với việc phát triển hệ thống rạp chiếu phim hiện đại...; quyền, trách nhiệm của biên kịch, đạo diễn và các thành viên khác trong đoàn làm phim không rõ ràng, nảy sinh nhiều vướng mắc, có vụ phải kiện ra tòa án; vấn đề quản lý và sản xuất phim đặt hàng sử dụng ngân sách nhà nước cho phù hợp với việc thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động điện ảnh; nâng cao chất lượng của các tác phẩm điện ảnh; giải quyết mối quan hệ giữa điện ảnh với truyền hình để bảo đảm việc sản xuất và phát sóng phim truyện Việt Nam trên truyền hình đạt hiệu quả.
c/ Trong thời gian qua, các văn bản pháp luật được ban hành như Bộ Luật Dân sự, Luật Báo chí, Luật Xuất bản... có nhiều quy định liên quan đến hoạt động điện ảnh, trong khi đó  tổ chức và hoạt động điện ảnh mới chỉ được điều chỉnh bằng các văn bản dưới luật, nên đã tạo ra sự thiếu thống nhất trong quản lý nhà nước, không tương thích trong việc điều chỉnh hoạt động điện ảnh. Vì thế, hoạt động điện ảnh đòi hỏi phải được điều chỉnh bằng hình thức văn bản pháp lý cao hơn để thống nhất, đồng bộ với các văn bản pháp luật của những ngành  liên quan.

d/ Hiện nay, nước ta đã tham gia một số tổ chức khu vực và quốc tế, chuẩn bị gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), nền kinh tế nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng với kinh tế thế giới, trong đó có hoạt động điện ảnh. Do đó, cần có pháp luật điều chỉnh hoạt động điện ảnh phù hợp với thông lệ quốc tế trong điều kiện hội nhập của nền kinh tế nước ta. Tuy nhiên, các văn bản pháp luật hiện hành về hoạt động điện ảnh còn thiếu các quy định về hợp tác, liên doanh với tổ chức, cá nhân nước ngoài để sản xuất phim, hoạt động điện ảnh có yếu tố nước ngoài; tỷ lệ chiếu phim Việt Nam với phim nước ngoài trong hệ thống chiếu bóng, phát sóng trên truyền hình cũng cần được điều chỉnh để có tính khả thi, đáp ứng trong tình hình mới...

Những vấn đề nêu trên gây ra vướng mắc và khó khăn nhất định cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia hoạt động điện ảnh trên đất nước ta, chưa tạo sự khuyến khích đối với các thành phần kinh tế tham gia vào việc thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động điện ảnh, hạn chế khả năng phát triển của nền điện ảnh nước nhà.
Để sớm khắc phục, giải quyết những hạn chế và bất cập trên đây, việc xây dựng và ban hành Luật Điện ảnh là rất cần thiết để tạo hành lang pháp lý thống nhất, đồng bộ cho tổ chức và hoạt động điện ảnh nhằm thúc đẩy hoạt động điện ảnh phát triển phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế, đồng thời khẳng định vai trò và bản sắc của điện ảnh Việt Nam.

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG LUẬT ĐIỆN ẢNH

Luật Điện ảnh đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2007. Luật Điện ảnh được xây dựng trên cơ sở quán triệt những nguyên tắc và quan điểm chỉ đạo sau đây:
1. Thể chế hóa đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về tổ chức và hoạt động điện ảnh, thể hiện trong các văn kiện về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
2. Tiếp tục đẩy mạnh chủ trương xã hội hóa hoạt động điện ảnh, khuyến khích sự tham gia của mọi thành phần kinh tế, tổ chức, cá nhân vào lĩnh vực hoạt động điện ảnh; tôn trọng quyền tự do sáng tạo và tự do hoạt động điện ảnh của các tổ chức, cá nhân; Nhà nước quản lý tác phẩm điện ảnh chủ yếu thông qua việc cấp giấy phép phổ biến phim.

3. Tạo điều kiện cho hoạt động điện ảnh Việt Nam phát triển phù hợp với xu thế hội nhập và giao lưu quốc tế; đẩy mạnh sản xuất phim Việt Nam, nâng cao chất lượng nghệ thuật và kỹ thuật đạt trình độ khu vực và thế giới; cho phép nhập khẩu phim nước ngoài, hợp tác, liên doanh với nước ngoài để sản xuất phim theo quy định của pháp luật.

4. Luật Điện ảnh được xây dựng trên cơ sở kế thừa các quy định của pháp luật hiện hành về hoạt động điện ảnh, đồng thời bảo đảm đồng bộ, thống nhất và phù hợp với Bộ Luật Dân sự, Luật Báo chí, Luật Xuất bản... và các điều ước quốc tế về điện ảnh mà Việt Nam là thành viên.

III. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT ĐIỆN ẢNH

Luật Điện ảnh gồm 8 chương, 55 điều với các nội dung cụ thể như sau:

Chương I: Những quy định chung, gồm 11 điều (từ Điều 1 đến Điều 11), quy định về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; áp dụng Luật Điện ảnh; giải thích từ ngữ; chính sách của Nhà nước về phát triển điện ảnh; Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh; bảo hộ quyền tác giả, quyền sở hữu tác phẩm; nội dung quản lý nhà nước, cơ quan quản lý nhà nước về điện ảnh; khiếu nại, tố cáo trong hoạt động điện ảnh; những hành vi bị cấm trong hoạt động điện ảnh.

Phạm vi điều chỉnh của Luật gồm các quy định về tổ chức và hoạt động điện ảnh; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện ảnh hoặc có liên quan đến hoạt động điện ảnh tại Việt Nam. Như vậy phạm vi điều chỉnh của Luật rất rộng, vì hoạt động điện ảnh mang tính xã hội hóa cao, không chỉ điều chỉnh tổ chức cá nhân tham gia hoạt động điện ảnh mà còn điều chỉnh tổ chức, cá nhân có hành vi liên quan như trường hợp cơ quan có phòng họp, cá nhân có ngôi nhà cho mượn, cho thuê để quay phim (chứ không phải cơ sở cung cấp dịch vụ sản xuất phim) hoặc cá nhân vào vai diễn quần chúng trong chốc lát, thoáng qua...
Hoạt động điện ảnh quy định trong Luật gồm các lĩnh vực chủ yếu đó là hoạt động sản xuất phim, phát hành phim và phổ biến phim. Ba lĩnh vực này cũng được đề cập chi tiết trong ba chương, đồng thời cũng là ba chương quan trọng của Luật. Trong Luật, các từ ngữ này được hiểu như sau:
- Sản xuất phim là quá trình tạo ra tác phẩm điện ảnh từ kịch bản văn học đến khi hoàn thành bộ phim.
- Phát hành phim là quá trình lưu thông phim thông qua hình thức bán, cho thuê, xuất khẩu, nhập khẩu. 
- Phổ biến phim là việc đưa phim đến công chúng thông qua hình thức chiếu phim tại rạp, bãi chiếu bóng, phát sóng trên truyền hình, đưa lên mạng internet và phương tiện nghe nhìn khác.
Về đối tượng áp dụng, Luật quy định áp dụng đối với mọi tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài hoạt động điện ảnh hoặc có liên quan đến hoạt động điện ảnh tại Việt Nam. Trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác thì áp dụng điều ước quốc tế đó.

Chính sách phát triển điện ảnh của Nhà nước được Quốc hội quan tâm, nhằm khẳng định vai trò, mục đích của hoạt động điện ảnh, khẳng định sự đầu tư quan trọng của Nhà nước cho ngành điện ảnh. 
Đó là việc phải có chính sách đầu tư xây dựng một nền điện ảnh Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, hiện đại hóa công nghiệp điện ảnh, nâng cao chất lượng phim, phát triển quy mô sản xuất và phổ biến phim, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần ngày càng cao của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế- xã hội, mở rộng giao lưu văn hóa với các nước.
Đồng thời để phát huy nguồn lực của xã hội, thực hiện chủ trương xã hội hóa của Đảng, Nhà nước có chính sách khuyến khích mọi tổ chức cá nhân tham gia hoạt động điện ảnh theo quy định của pháp luật, bảo đảm để các cơ sở điện ảnh thuộc mọi thành phần kinh tế được bình đẳng trong hoạt động điện ảnh, được hưởng các chính sách ưu đãi về tín dụng, thuế và đất đai. 
Điện ảnh là một ngành nghệ thuật, nhưng đồng thời cũng là một ngành ứng dụng khoa học kỹ thuật dựa trên nền tảng công nghiệp hiện đại. Việc đầu tư ban đầu cho cơ sở vật chất kỹ thuật cũng như đào tạo nhân lực cho ngành điện ảnh  hết sức tốn kém, chỉ có Nhà nước mới có thể đảm nhiệm được. Vì thế, việc đầu tư phải có trọng tâm trọng điểm, thông qua chương trình mục tiêu nhằm tạo tiền đề, phát huy sự sáng tạo nghệ thuật, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ hiện đại, bồi dưỡng nhân lực về chuyên môn nghiệp vụ và quản lý hoạt động điện ảnh; nâng cao cơ sở vật chất kỹ thuật cho sản xuất và phổ biến phim.
Nhà nước cũng khẳng định sẽ tiếp tục tài trợ cho sản xuất phim truyện với các đề tài ưu tiên như thiếu nhi, truyền thống lịch sử, dân tộc thiểu số. Sản xuất phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình không thu hồi được vốn vì khó kinh doanh sẽ được Nhà nước tài trợ dưới hình thức đặt hàng 100% giá thành sản xuất. Việc tài trợ cho phổ biến phim ở nông thôn, miền núi, hải đảo, vùng sâu vùng xa Nhà nước duy trì ở mức cao hơn hiện nay.

Cũng về vấn đề phổ biến phim, Luật quy định trong quy hoạch khu đô thị phải dành quỹ đất để xây dựng rạp chiếu phim. Đây cũng là một điểm mới trong Luật, thể hiện sự quan tâm của Nhà nước nhằm đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của nhân dân thưởng thức loại hình nghệ thuật thứ bảy này.
Về Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh, Luật quy định Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh được thành lập để thưởng cho phim có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao, hỗ trợ sản xuất phim thể nghiệm nghệ thuật, phim đầu tay và các hoạt động phát triển điện ảnh. Nguồn của Quỹ bao gồm nguồn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh do Chính phủ quy định cụ thể việc thành lập và hoạt động. 
Đây cũng là điểm mới của Luật, bởi vì một khi Quỹ hỗ trợ điện ảnh phát triển chắc chắn góp một phần không nhỏ vào việc thúc đẩy sự sáng tạo nghệ thuật của văn nghệ sĩ; đồng thời sự ra đời của Quỹ có thể huy động nhiều nguồn lực của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để phát triển sự nghiệp điện ảnh.
Thực hiện đồng bộ, đầy đủ các chính sách của Nhà nước về phát triển điện ảnh, chúng ta có cơ sở để tin rằng sẽ bảo vệ và phát triển nền điện ảnh dân tộc như mong muốn của xã hội.
Việc bảo hộ quyền tác giả, quyền sở hữu tác phẩm điện ảnh được quy định theo Bộ Luật Dân sự và Luật Sở hữu trí tuệ.
Về những hành vi bị cấm trong hoạt động điện ảnh, Luật chỉ quy định chung như các Luật Báo chí, Luật Xuất bản, còn lại Quốc hội giao cho Chính phủ hướng dẫn.
Chương II: Cơ sở điện ảnh, gồm 6 điều (từ Điều 12 đến Điều 17), quy định cơ sở điện ảnh; thành lập và quản lý doanh nghiệp điện ảnh; điều kiện thành lập doanh nghiệp điện ảnh; tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc doanh nghiệp điện ảnh; đăng ký thành lập doanh nghiệp điện ảnh; tạm ngừng kinh doanh, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể, phá sản doanh nghiệp điện ảnh;

Chương này quy định cụ thể các loại hình cơ sở điện ảnh, cơ sở điện ảnh bao gồm doanh nghiệp điện ảnh và đơn vị sự nghiệp điện ảnh hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất phim, dịch vụ sản xuất phim, in sang, nhân bản phim, bán cho thuê phim, xuất khẩu, nhập khẩu phim, chiếu phim và cơ sở điện ảnh khác theo quy định của pháp luật. Như vậy, một cơ sở điện ảnh có thể thực hiện một hoặc nhiều lĩnh vực trong hoạt động điện ảnh.

Về đơn vị sự nghiệp điện ảnh, Luật quy định được tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật này và theo quy định của Chính phủ. Vì thế, ở các chương tiếp theo, Luật quy định chủ yếu đối với doanh nghiệp điện ảnh.

Việc thành lập và quản lý doanh nghiệp điện ảnh tại Việt Nam, Luật quy định tổ chức, cá nhân Việt Nam thường trú tại Việt Nam có quyền thành lập, quản lý doanh nghiệp sản xuất phim, doanh nghiệp phát hành phim và doanh nghiệp phổ biến phim; tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có quyền thành lập, quản lý doanh nghiệp phát hành phim và doanh nghiệp phổ biến phim.

Doanh nghiệp điện ảnh là loại hình doanh nghiệp thành lập có điều kiện. Điều kiện thành lập doanh nghiệp điện ảnh theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Riêng đối với doanh nghiệp sản xuất phim, Luật quy định ngoài điều kiện này, còn phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh do Bộ Văn hóa- Thông tin cấp, trong đó có vốn pháp định theo quy định của Chính phủ và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc doanh nghiệp sản xuất phim phải là công dân thường trú tại Việt Nam.

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Văn hóa- Thông tin có trách nhiệp cấp giấy chứng nhận; trường hợp không cấp giấy chứng nhận phải có văn bản nêu rõ lý do.

Về điều kiện làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc doanh nghiệp điện ảnh, Luật quy định có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật Doanh nghiệp và có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong hoạt động điện ảnh. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc doanh nghiệp sản xuất phim, ngoài điều kiện nêu trên đây, phải là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam.

Về đăng ký thành lập doanh nghiệp điện ảnh, Luật quy định trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp điện ảnh, cơ quan đăng ký kinh doanh phải gửi bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh.

Chương III: Sản xuất phim, gồm 8 điều (từ Điều 18 đến Điều 25), quy định quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp sản xuất phim; quyền và trách nhiệm của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc doanh nghiệp sản xuất phim; quyền và trách nhiệm của biên kịch, đạo diễn và các thành viên khác trong đoàn làm phim; quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp dịch vụ sản xuất phim; quyền và trách nhiệm của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc doanh nghiệp dịch vụ sản xuất phim; cấp giấy phép hợp tác, liên doanh sản xuất phim, cung cấp dịch vụ sản xuất phim cho tổ chức, cá nhân nước ngoài; sản xuất phim đặt hàng; sản xuất phim truyền hình.

Về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp sản xuất phim, doanh nghiệp dịch vụ sản xuất phim, Luật quy định doanh nghiệp sản xuất phim, doanh nghiệp dịch vụ sản xuất phim phải thực hiện kinh doanh theo đúng nội dung đăng ký, có quyền hợp tác, liên doanh với tổ chức cá nhân trong nước và nước ngoài để sản xuất phim, cung cấp dịch vụ sản xuất phim. Đây là điểm mới, vì trước kia chỉ có những cơ sở điện ảnh của Nhà nước mới được hợp tác, liên doanh sản xuất phim hoặc cung cấp dịch vụ sản xuất phim với tổ chức, cá nhân nước ngoài.
Việc hợp tác, liên doanh với tổ chức, cá nhân nước ngoài để sản xuất phim và cung cấp dịch vụ sản xuất phim phải thực hiện đúng nội dung giấy phép của Bộ Văn hóa- Thông tin. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bao gồm đơn đề nghị cấp giấy phép và kịch bản văn học bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Văn hóa - Thông tin có trách nhiệm cấp giấy phép; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản nêu rõ lý do.

Về quyền và trách nhiệm của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc doanh nghiệp sản xuất phim, doanh nghiệp dịch vụ sản xuất phim, Luật quy định Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải bảo đảm tổ chức thực hiện đúng nội dung đăng ký, chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung phim và mọi hoạt động của doanh nghiệp; thực hiện các quy định về quyền tác giả và quyền liên quan; thực hiện  quyền và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

Về quyền và trách nhiệm của biên kịch, đạo diễn và các thành viên khác trong đoàn làm phim, Luật quy định phải thực hiện theo nội dung hợp đồng với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc doanh nghiệp sản xuất phim được ký kết trên cơ sở thỏa thuận và không trái với quy định của pháp luật để có thể giải quyết tranh chấp giữa biên kịch và đạo diễn, giữa tác giả kịch bản văn học và doanh nghiệp sản xuất phim...

Về sản xuất phim đặt hàng, Luật quy định tổ chức, cá nhân đặt hàng sản xuất phim là chủ đầu tư dự án sản xuất phim. Vì thế, trong Luật chỉ điều chỉnh việc sản xuất phim đặt hàng sử dụng ngân sách nhà nước. 
Việc sản xuất phim đặt hàng sử dụng ngân sách nhà nước, chủ đầu tư phải tuyển chọn kịch bản văn học trên cơ sở ý kiến tư vấn của Hội đồng thẩm định kịch bản văn học do chủ đầu tư dự án sản xuất phim thành lập và chọn doanh nghiệp sản xuất phim theo quy định của Luật Đấu thầu. Luật cũng quy định nghĩa vụ của chủ đầu tư có trách nhiệm cung cấp tài chính, thực hiện các điều khoản theo đúng hợp đồng với doanh nghiệp sản xuất phim và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc doanh nghiệp sản xuất phim phải thực hiện đúng hợp đồng với chủ đầu tư và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung phim. Với quy định này, Luật cho phép doanh nghiệp sản xuất phim thuộc mọi thành phần kinh tế đều bình đẳng và có quyền tham gia sản xuất phim đặt hàng sử dụng ngân sách nhà nước.

Về sản xuất phim truyền hình, Luật quy định Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Giám đốc đài phát thanh- truyền hình cấp tỉnh có quyền quyết định đầu tư và có trách nhiệm tổ chức sản xuất phim để phát sóng trên đài truyền hình của mình, phù hợp với quy định của pháp luật.

Chương IV: Phát hành phim, gồm 6 điều (từ Điều 26 đến Điều 31), quy định quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp phát hành phim; quyền và trách nhiệm của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc doanh nghiệp phát hành phim; bán, cho thuê phim; in sang, nhân bản phim; xuất khẩu phim, nhập khẩu phim; hộ gia đình in sang, nhân bản, bán, cho thuê phim.

Về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp phát hành phim, Luật quy định phải thực hiện kinh doanh theo đúng nội dung đã đăng ký và được quyền trao đổi phim, hợp tác, liên doanh với tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài để phát hành phim.

Về bán, cho thuê phim, in sang, nhân bản phim, Luật quy định tổ chức, cá nhân được quyền bán, cho thuê, in sang, nhân bản phim theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật này, với điều kiện phim đã có giấy phép phổ biến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh hoặc đã có quyết định phát sóng của Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Giám đốc đài phát thanh- truyền hình cấp tỉnh.

Đây là quy định rất mới, bởi vì theo quy định hiện hành, phim đã phát trên sóng truyền hình, kể cả truyền hình Trung ương, nhưng muốn phổ biến trong mạng lưới chiếu bóng hoặc xuất khẩu đều phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh cấp giấy phép phổ biến.
Trong Luật cũng quy định, nếu phim là băng phim, đĩa phim còn phải dán nhãn kiểm soát của Bộ Văn hóa - Thông tin. Căn cứ vào giấy phép phổ biến phim của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh, quyết định phát sóng của Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Giám đốc đài phát thanh - truyền hình cấp tỉnh, Bộ Văn hóa - Thông tin sẽ cấp nhãn kiểm soát băng phim, đĩa phim theo đề nghị của cơ sở sản xuất, phát hành, nhập khẩu phim.

Về hoạt động xuất khẩu phim, Luật quy định phim xuất khẩu phải có giấy phép phổ biến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh hoặc quyết định phát sóng của Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam. Đây cũng là một quy định có nội dung mới, vì trước đây việc xuất khẩu phim, kể cả phim do Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất đều phải được Bộ Văn hóa - Thông tin cấp giấy phép phổ biến.
Trước đây việc nhập khẩu chỉ do một đơn vị của Bộ Văn hóa - Thông tin là Công ty Xuất nhập khẩu và phát hành phim Việt Nam đảm nhiệm. Trong cơ chế thị trường như phân tích ở trên, Công ty này đã không đảm bảo việc đáp ứng số lượng cũng như chất lượng nghệ thuật, kỹ thuật của phim nhập khẩu cho mạng lưới chiếu bóng cả nước. Vì thế, để có thể huy động tiềm năng của xã hội, Luật đã mở rộng quy định về đối tượng được nhập khẩu phim, đó là:
- Doanh nghiệp phát hành phim và doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh nhập khẩu phim với điều kiện phải có rạp chiếu phim để tham gia phổ biến phim.
- Doanh nghiệp chiếu phim. 
- Doanh nghiệp sản xuất phim (với điều kiện số lượng phim nhập khẩu mỗi năm không vượt quá hai lần số lượng phim sản xuất)
- Đài Truyền hình Việt Nam, đài phát thanh - truyền hình cấp tỉnh được nhập khẩu phim để phát sóng trên truyền hình (với điều kiện số tập phim nhập khẩu mỗi năm không vượt quá hai lần số tập phim sản xuất).
- Các đơn vị sự nghiệp cũng được nhập khẩu phim lưu hành nội bộ để phục vụ yêu cầu công tác của mình.
- Cơ quan nghiên cứu khoa học được nhập khẩu phim để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học.
- Tất cả các loại phim nhập khẩu đều phải tuân thủ theo một nguyên tắc chung, đó là phải có bản quyền hợp pháp và không vi phạm quy định tại Điều 11 (Những hành vi bị cấm trong hoạt động điện ảnh).
Về việc hộ gia đình in sang, nhân bản, bán, cho thuê phim, Luật quy định nếu sử dụng mười lao động trở lên phải đăng ký thành lập doanh nghiệp, còn sử dụng dưới mười lao động thực hiện đăng ký và hoạt động theo quy định của Chính phủ. Đây cũng là điểm mới của Luật, thể hiện sự xã hội hóa một số hoạt động điện ảnh, quy định trước đây chỉ cho phép doanh nghiệp sản xuất phim, phát hành phim mới được thực hiện in sang, nhân bản phim.
Chương V: Phổ biến phim, gồm 13 điều (từ Điều 32 đến Điều 44), quy định quyền và nghĩa vụ của cơ sở chiếu phim; quyền và trách nhiệm của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc cơ sở chiếu phim; chiếu phim lưu động; phát sóng phim trên hệ thống truyền hình; phổ biến phim trên internet, khai thác phim từ vệ tinh; giấy phép phổ biến phim; thẩm quyền cấp giấy phép phổ biến phim; hội đồng thẩm định phim; quảng cáo phim; tổ chức, tham gia liên hoan phim, hội chợ phim; tổ chức liên hoan phim truyền hình; văn phòng đại diện cơ sở điện ảnh nước ngoài tại Việt Nam; văn phòng đại diện cơ sở điện ảnh Việt Nam ở nước ngoài.

Về quyền và nghĩa vụ của cơ sở chiếu phim, Luật quy định cơ sở chiếu phim phải thực hiện kinh doanh theo đúng nội dung đăng ký, có quyền hợp tác, liên doanh với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài để chiếu phim.
Về quyền và trách nhiệm của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc cơ sở chiếu phim, Luật quy định chỉ được chiếu phim đã có giấy phép phổ biến của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh hoặc có quyết định phát sóng của Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Giám đốc đài phát thanh - truyền hình cấp tỉnh; phải bảo đảm tỷ lệ buổi chiếu phim Việt Nam so với phim nước ngoài, giờ chiếu phim Việt Nam, thời lượng và giờ chiếu phim cho trẻ em theo quy định của Chính phủ. 

Về phát sóng phim trên truyền hình, Luật quy định phim phải có giấy phép phổ biến của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh hoặc có quyết định phát sóng của Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Giám đốc đài phát thanh- truyền hình cấp tỉnh; phải bảo đảm tỷ lệ thời lượng phát sóng phim Việt Nam so với phim nước ngoài, giờ phát sóng phim Việt Nam, thời lượng và giờ phát sóng cho trẻ em theo quy định của Chính phủ.
Việc Luật quy định phải bảo đảm tỷ lệ chiếu phim Việt Nam, giờ chiếu phim, phát sóng phim Việt Nam, giờ chiếu phim, phát sóng phim cho trẻ em là một điểm mới. 
Về chiếu phim lưu động, Luật quy định Nhà nước có chính sách đầu tư thiết bị chiếu phim, phương tiện vận chuyển, cấp kinh phí hoạt động cho đội chiếu phim lưu động; ngân sách nhà nước bảo đảm 100% chi phí buổi chiếu phim ở miền núi, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số, lực lượng vũ trang, bảo đảm từ 50% đến 80% chi phí buổi chiếu phim ở các vùng nông thôn cho đội chiếu phim lưu động. 

Để có thể huy động mọi nguồn lực trong xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu xem phim của nhân dân ở những nơi khó khăn, Luật quy định cơ sở chiếu phim tư nhân lưu động phục vụ ở nông thôn, miền núi, hải đảo, vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện cũng được thanh toán chi phí buổi chiếu phim như cơ sở chiếu phim nhà nước.

So với quy định về chiếu phim lưu động ở nông thôn, miền núi hiện nay, Điều này cũng mang nội dung mới hơn, đó là Nhà nước có chính sách đầu tư thiết bị chiếu phim, phương tiện vận chuyển.

Về giấy phép phổ biến phim, Luật quy định phim Việt Nam do cơ sở sản xuất phim sản xuất, phim nhập khẩu chỉ được phát hành, phổ biến khi đã có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh; phim do Đài Truyền hình Việt Nam, đài phát thanh - truyền hình cấp tỉnh sản xuất và nhập khẩu đã có quyết định phát sóng được phổ biến trong phạm vi cả nước. 

Về thẩm quyền cấp giấy phép phổ biến phim, Luật quy định Bộ Văn hóa - Thông tin cấp giấy phép phổ biến phim sản xuất và nhập khẩu của cơ sở điện ảnh thuộc Trung ương và địa phương trong cả nước, trừ trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được Chính phủ giao quyền cấp giấy phép phổ biến phim; Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Giám đốc đài phát thanh - truyền hình cấp tỉnh được quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm quyết định việc phát sóng trên đài truyền hình của mình.

Với quy định này, việc cấp giấy phép phổ biến phim đã thông thoáng hơn. Điều này có nghĩa là một bộ phim được Đài Truyền hình Việt Nam, đài phát thanh - truyền hình cấp tỉnh sản xuất và nhập khẩu sau khi có quyết định phát sóng thì có thể phổ biến trong phạm vi cả nước, kể cả trong mạng lưới chiếu bóng mà không cần phải có giấy phép phổ biến phim của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh như hiện nay.

Trong trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được Chính phủ giao quyền cấp giấy phép phổ biến phim, thì bộ phim do Hội đồng thẩm định phim cấp tỉnh thẩm định vẫn có giá trị để xuất khẩu hoặc lưu hành trong phạm vi cả nước.

Về tổ chức liên hoan phim, hội chợ phim, Luật quy định các mức độ tổ chức như sau:
-  Bộ Văn hóa - Thông tin chịu trách nhiệm tổ chức liên hoan phim quốc gia theo định kỳ, liên hoan phim quốc tế tại Việt Nam.
- Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Hội điện ảnh được tổ chức liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề và phải được Bộ Văn hóa - Thông tin chấp thuận. 
Cơ sở sản xuất phim, phát hành phim, phổ biến phim, Đài Truyền hình Việt Nam, đài phát thanh - truyền hình cấp tỉnh được tham gia liên hoan phim, hội chợ phim.

Về tổ chức liên hoan phim truyền hình, Luật quy định như sau:
-  Đài Truyền Việt Nam được tổ chức liên hoan phim truyền hình quốc gia và quốc tế tại Việt Nam.

- Đài phát thanh - truyền hình cấp tỉnh được tổ chức liên hoan phim truyền hình.
- Phim tham gia liên hoan phim truyền hình phải có quyết định phát sóng của Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Giám đốc đài phát thanh - truyền hình cấp tỉnh.

Chương VI: Lưu chiểu phim, lưu trữ phim, gồm 3 điều (từ Điều 45 đến Điều 47), quy định về lưu chiểu phim; lưu trữ phim; quyền và nghĩa vụ của cơ sở lưu trữ phim.
Về lưu chiểu phim, Luật quy định phim sản xuất bằng vật liệu nào thì nộp lưu chiểu bằng vật liệu đó tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh; phim nhựa nhập khẩu thì cơ sở nhập khẩu nộp lưu chiểu phim bằng băng phim, đĩa phim được in sang từ bộ phim trình duyệt. 
Như vậy quy định này có điểm mới, coi tác phẩm điện ảnh là tài sản cần được bảo vệ và lưu giữ lâu dài cho xã hội, cho nên Luật quy định phim sản xuất bằng vật liệu nào thì nộp lưu chiểu bằng vật liệu đó (không tính đến việc phim được sản xuất từ nguồn kinh phí nào như quy định hiện hành, phim được Nhà nước tài trợ 30% trở lên mới nộp lưu chiểu).

Về lưu trữ phim, Luật quy định cơ sở sản xuất phim tài trợ, đặt hàng sử dụng ngân sách nhà nước phải nộp lưu trữ vật liệu gốc bao gồm gốc hình, gốc tiếng, kịch bản và tài liệu kèm theo phim; cơ sở lưu trữ phim thuộc Bộ Văn hóa - Thông tin có trách nhiệm lưu trữ phim của các cơ sở điện ảnh thuộc Bộ Văn hóa - Thông tin, phim của các bộ, ngành địa phương được cấp giấy phép phổ biến trong mạng lưới chiếu phim; cơ sở lưu trữ phim thuộc bộ, ngành lưu trữ phim lưu hành nội bộ; cơ sở lưu trữ phim của Đài Truyền hình Việt Nam, đài phát thanh- truyền hình cấp tỉnh lưu trữ phim của đài mình.

Về quyền và nghĩa vụ của cơ sở lưu trữ phim, Luật quy định cơ sở lưu trữ phim phải bảo đảm an toàn phim, vật liệu gốc của phim và bảo quản đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. 
Ngoài ra, để mở rộng giao lưu quốc tế, Luật cho phép cơ sở lưu trữ được quyền hợp tác trong hoạt động bảo quản, lưu trữ, phục hồi, khai thác phim.
- Cơ sở lưu trữ cũng được làm dịch vụ lưu trữ phim; được bán cho thuê, phổ biến phim lưu trữ dịch vụ theo sự thỏa thuận với chủ sở hữu phim. 
- Cơ sở lưu trữ còn được in sang, nhân bản để bán, cho thuê, phổ biến phim lưu chiểu khi có sự chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh. 

Chương VII: Thanh tra và xử lý vi phạm, gồm 6 điều (từ Điều 48 đến Điều 53), quy định các nội dung về thanh tra điện ảnh; xử lý hành vi vi phạm trong sản xuất phim, cung cấp dịch vụ sản xuất phim, phát hành phim, phổ biến phim, lưu chiểu phim, lưu trữ phim và xử lý vi phạm pháp luật về điện ảnh.

Các điều trong Chương này cụ thể hóa các hành vi vi phạm trong hoạt động điện ảnh như sản xuất phim, phát hành phim, phổ biến phim, lưu chiểu phim, lưu trữ phim. 
Ngoài ra, để điều chỉnh hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh ban hành quyết định sai, gây thiệt hại cho cơ sở điện ảnh,  Điều 53 quy định tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động điện ảnh thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bối thường theo quy định của pháp luật.

Chương VIII: Điều khoản thi hành, gồm 2 điều (Điều 54 và Điều 55), quy định về Hiệu lực thi hành và Hướng dẫn thi hành. 

Luật Điện ảnh có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2007.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Để Luật Điện ảnh sớm đi vào cuộc sống, hoạt động điện ảnh liên quan tới toàn xã hội, cần triển khai một số công việc sau đây:

- Soạn thảo và ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành 14 điều theo quy định tại Điều 55 của Luật Điện ảnh.

1. Điều 5: Chính sách của Nhà nước về phát triển điện ảnh

2. Điều 6: Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh

3. Điều 11: Những hành vi bị cấm trong hoạt động điện ảnh

4. Điều 12: Cơ sở điện ảnh

5. Điều 14: Điều kiện thành lập doanh nghiệp điện ảnh

6. Điều 24: Sản xuất phim đặt hàng

7. Điều 30: Xuất khẩu phim, nhập khẩu phim

8. Điều 31: Hộ gia đình in sang, nhân bản, bán, cho thuê phim

9. Điều 33: Quyền và trách nhiệm của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc cơ sở chiếu phim

10. Điều 34: Chiếu phim lưu động

11. Điều 35: Phát sóng phim trên hệ thống truyền hình

12. Điều 38: Thẩm quyền cấp giấy phép phổ biến phim

13. Điều 41: Tổ chức, tham gia liên hoan phim, hội chợ phim

14. Điều 53: Xử lý vi phạm pháp luật về điện ảnh

- Ban hành một số mẫu đơn, giấy phép, quy chế:

A/ MẪU ĐƠN

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động của đơn vị sự nghiệp điện ảnh (Điều 12).

2. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất phim (Điều 14).

3. Đơn đề nghị cấp giấy phép hợp tác liên doanh sản xuất phim, cung cấp dịch vụ sản xuất phim cho tổ chức, cá nhân nước ngoài (Điều 23).

4. Đơn đề nghị mở cửa hàng, đại lý bán cho thuê phim (Điều 28, Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định Sở Văn hóa- Thông tin cấp giấy phép).

5. Đơn đề nghị cấp nhãn kiểm soát băng phim, đĩa phim (Điều 28).

6. Đơn đề nghị nhập khẩu phim đối với cơ sở sản xuất phim, Đài Truyền hình Việt Nam, đài phát thanh- truyền hình cấp tỉnh (Điều 30).

7. Đơn đề nghị cấp giấy phép phổ biến phim (Điều 37).

8. Đơn đề nghị tổ chức liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề, tổ chức giới thiệu phim nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức những ngày phim Việt Nam ở nước ngoài (Điều 41).

9. Đơn đề nghị đặt văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh nước ngoài tại Việt Nam (Điều 43).

10. Đơn đề nghị đặt văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh Việt Nam ở nước ngoài (Điều 44).

B/ MẪU GIẤY PHÉP

1. Giấy phép hoạt động của đơn vị sự nghiệp điện ảnh (Điều 12).

2. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất phim (Điều 14).

3. Giấy phép hợp tác liên doanh sản xuất phim, cung cấp dịch vụ sản xuất phim cho tổ chức, cá nhân nước ngoài (Điều 23).
4. Giấy phép mở cửa hàng, đại lý bán, cho thuê phim (Điều 28, Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định Sở Văn hóa- Thông tin cấp giấy phép).

5. Giấy phép nhập khẩu phim đối với cơ sở sản xuất phim, Đài truyền hình Việt Nam, đài phát thanh- truyền hình cấp tỉnh (Điều 30).
6. Giấy phép phổ biến phim (Điều 37).

7. Quyết định phát sóng của Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Giám đốc đài phát thanh- truyền hình cấp tỉnh (Điều 37).

8. Văn bản chấp thuận việc tổ chức liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề, tổ chức giới thiệu phim nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức những ngày phim Việt Nam ở nước ngoài (Điều 41).

9. Giấy phép đặt văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh nước ngoài tại Việt Nam (Điều 43).

10. Văn bản chấp thuận việc đặt văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh Việt Nam ở nước ngoài (Điều 44).
C/ CÁC QUY CHẾ:
1. Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh (Điều 6).
2. Quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng thẩm định kịch bản phim đặt hàng sử dụng ngân sách nhà nước (Điều 24).
3. Quy chế đấu thầu sản xuất phim đặt hàng sử dụng ngân sách nhà nước (Điều 24).
4. Quy định tiêu chuẩn kỹ thuật rạp chiếu phim (Điều 32).
5. Quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng thẩm định phim (Điều 39).
6. Quy chế tổ chức liên hoan phim quốc gia, chuyên ngành, chuyên đề tại Việt Nam, tổ chức giới thiệu phim nước ngoài tại Việt Nam, tham gia liên hoan phim quốc tế, hội chợ phim quốc tế ở nước ngoài, tổ chức những ngày phim Việt Nam ở nước ngoài (Điều 41).
7. Quy chế tổ chức liên hoan phim truyền hình (Điều 42).
8. Quy định lệ phí thẩm định kịch bản, thẩm định phim.
9. Quy định sử dụng lệ phí thẩm định kịch bản, thẩm định phim.
- Tổ chức các buổi họp báo giới thiệu về Luật Điện ảnh, Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Điện ảnh ở các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh...
- Tiến hành tổ chức các buổi hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức ở cơ quan nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh liên quan trong quản lý hoạt động điện ảnh.
- Tiến hành tổ chức các buổi hội thảo, tập huấn đối với các cơ sở điện ảnh về những quy định trong Luật Điện ảnh, trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Điện ảnh. 
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